
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 1, Thôn  Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIẾN MINH

0109215959

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP TIẾN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN MINH GENERAL TRADING AND 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TIEN MINH GSAT,.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975688342  
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất 
khác sử dụng trong nông nghiệp

4669

3. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

4. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

5. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

6. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

11. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

12. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

17. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

18. In ấn
trừ các loại Nhà nước cấm và không bao gồm hoạt động xuất 
bản

1811

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

23. Cổng thông tin
Chi tiết:Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6312

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Hoạt động tổ chức triển lãm, sự kiện, hội chợ, giới 
thiệu, hội nghị

8230
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
CAO LINH        
                           
         

Xóm 10, Xã Xuân 
Thành, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

91.800 918.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 91.800 918.000.000 51,000

0360940017
62        

2 VŨ THỊ 
THƯƠNG          
            

Xóm 10, Xã Thọ 
Nghiệp, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.800 378.000.000 21,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.800 378.000.000 21,000

163320082   

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGÔ VĂN 
QUÍ

Xóm 5, Xã Xuân 
Đài, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

36.000 360.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 36.000 360.000.000 20,000

0360930067
58    

4 LÊ ĐÌNH 
TRÌNH

Xóm 8, Xã Xuân 
Đài, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.400 144.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 14.400 144.000.000 8,000

163045195   
    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036094001762     
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 10, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: CT1, Khu Đô thị Nam Cường, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ 
Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CAO LINH                                      
      

Nam

18/10/1994 Kinh Việt Nam

17/03/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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